Khung khổ pháp lý cho kinh tế số
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Đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí số ca nhiễm và tử vong ở một số quốc gia ngày càng cao khiến cho nhiều lĩnh vực của đời sống bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong bối cảnh đó, việc thanh toán kỹ thuật số không dùng tiền mặt đã trở thành “cứu cánh” cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã có không ít thay đổi cả tư duy lẫn hành động trong xu hướng kinh doanh và công nghệ, từng bước định hình lại cách thức kinh doanh theo hướng số hóa, tìm “lối ra” phù hợp cho chính doanh nghiệp mình. Đó là một trong những nguyên nhân khiến người dùng các dịch vụ internet tại Việt Nam thời gian vừa rồi tăng đến 44%, cao hơn nhiều so với khu vực, 94% sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ mới. Tất cả các ngành đều tăng trưởng mạnh so với năm trước, trừ du lịch: Thương mại điện tử tăng 46%, vận tải và thực phẩm tăng 50%, truyền thông trực tuyến tăng 18%... Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số cho thấy sự chuyển dịch tích cực cho kinh tế và xã hội.

Cần hoàn thiện khung pháp lý

Trong quá trình phát triển đó, để khuyến khích kinh tế số phát triển đúng hướng, đồng thời vừa có thể kiểm soát tốt mô hình kinh tế này, tránh sự biến tướng, giảm các tác động tiêu cực đến xã hội thì rất cần sự can thiệp của Nhà nước. Vai trò của Nhà nước lúc này là xây dựng và bảo đảm thực thi có hiệu quả các hành lang pháp lý cho kinh tế số; kết hợp hài hoà giữa các biện pháp quản lý của các cơ quan Nhà nước, sự đồng thuận tự quản của các Hiệp hội Doanh nghiệp, cơ chế cạnh tranh tự điều chỉnh của các nhà cung cấp cùng với việc nâng cao nhận thức của người dùng. Quá trình hoàn thiện khung pháp lý cũng rất cần sự đóng góp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm tránh các tác động không mong muốn đối với sự phát triển của kinh tế số.

Do vậy, khung pháp lý phù hợp, hiệu quả sẽ đẩy nhanh tiến độ quá trình chuyển đổi nền kinh tế hiện nay sang nền kinh tế số. Trong đó, những quy định pháp luật về phát triển hạ tầng viễn thông dành cho internet tốc độ cao, bảo hộ tài sản trí tuệ để phát triển kinh tế số, kiểm duyệt nội dung thông tin trên môi trường mạng, bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng, thuế… sẽ là những vấn đề cần được quan tâm khi xây dựng khung pháp lý cho nền kinh tế số. 

Góc nhìn doanh nghiệp

Trong thực tế, hầu hết các văn bản pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin đều có các quy định về bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng với những nguyên tắc cơ bản. Luật An toàn thông tin mạng cũng dành hẳn một mục để quy định về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng internet, bổ sung thêm các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước.

Ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chuyên về các hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh này việc thanh toán trực tuyến được lựa chọn nhiều hơn trong giao dịch thương mại điện tử bởi đây là cách thức hữu hiệu nhất hạn chế lây lan dịch bệnh, tăng tính minh bạch của nền kinh tế, hạn chế các hoạt động kinh tế ngầm, các hành vi tham nhũng, trốn thuế… Tuy vậy, cũng như các doanh nghiệp tại Nghệ An, doanh nghiệp ông cũng gặp không ít khó khăn khi giao dịch với các đối tác ở xa, “Tiện thì tiện thật nhưng cũng có không ít phiền toái, nhất là công tác kiểm tra chứng từ vốn dĩ rất phù hợp với trực tiếp nên khi qua internet đòi hỏi hai bên cần có những cán bộ có kinh nghiệm và giỏi công nghệ thông tin”, ông Tuấn bộc bạch. Bên cạnh đó, ông Tuấn cho rằng, việc bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng cần có các chế tài và các quy định pháp luật phù hợp tránh thông tin của mình bị sử dụng vào những mục đích khác. Khi người dùng e ngại, thậm chí từ chối sử dụng dịch vụ sẽ làm chậm sự phát triển của kinh tế số.

Một trong những quan tâm lớn hiện nay là vấn đề thông tin xấu trên môi trường mạng. Nhiều chính sách, quy định, biện pháp đã được các cơ quan Nhà nước đưa ra nhằm hạn chế vấn đề này. Các quy định này tạo thành một phần quan trọng trong khung chính sách mà các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế số cần phải quan tâm. 

Theo ông Nguyễn Phi Cường - Giám đốc Công ty CP Phần mềm Thành Tâm, việc ngăn cấm từ gốc những thông tin xấu độc là rất khó. Mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế số đều có các quy định về những nội dung thông tin cần được loại bỏ hoặc hạn chế tiếp xúc trên môi trường mạng, nhưng các quy định dù có chặt chẽ đến mấy cũng mang định tính, chung chung, thiếu rõ ràng. Nhiều thông tin xấu, độc hại tràn lan, đặc biệt là trên Facebook rất khó kiểm duyệt vì máy chủ không nằm ở Việt Nam nên chỉ có thể xử phạt tuy rất hiếm, sau khi đã đăng một thời gian. Việc áp dụng cơ chế tiền kiểm (loại bỏ các thông tin xấu trước khi được đăng tải) và hậu kiểm (thông tin đã đăng tải, nếu có sai phạm thì mới gỡ bỏ) cũng là một vấn đề lớn. 

Đối với các nội dung đăng tải trên mạng, Nghị định 72/2013/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp phải có bộ lọc để loại bỏ các thông tin vi phạm. Tuy nhiên, cũng không có quy định chi tiết, cụ thể về bộ lọc này. Với các thông tin đăng tải trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, pháp luật lại không có quy định doanh nghiệp phải tiền kiểm nội dung. Trong thực tế, các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật đều có các bộ lọc từ khoá để loại bỏ các mặt hàng không được phép bán hoặc các hình ảnh, nội dung đăng tải vi phạm pháp luật.

Để ngăn chặn các thông tin bị cấm, ngoài hình thức yêu cầu các đơn vị chủ quản hệ thống thông tin gỡ bỏ, cơ quan chức năng còn có thể sử dụng các biện pháp như yêu cầu thu hồi tên miền hoặc đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chặn truy cập đối với tên miền hoặc máy chủ.

Trong kinh tế số thì phần mềm, dữ liệu, hệ thống thông tin… là những tài sản có giá trị nhất và là các đối tượng tài sản được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Do đó, việc đưa ra các quy định pháp luật và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại tài sản trên sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường đầu tư, giao kết hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế số. Có nhiều hình thức trong bảo vệ tài sản số, trong đó bảo vệ tài sản số bằng pháp luật hình sự được xem là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Bộ Luật Hình sự của Việt Nam đã xác định tội danh với rất nhiều hành vi vi phạm ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế số. Tuy nhiên, số lượng các vụ việc bị xử lý trên thực tế lại rất ít, thậm chí không có trong một quãng thời gian dài như các hành vi xâm phạm dữ liệu, xâm phạm hệ thống thông tin. 

Trong thương mại điện tử và nền kinh tế số, rất nhiều mô hình kinh doanh và giao dịch thương mại mới được tạo ra, đặc biệt là thương mại điện tử. Trong thực tế, quản lý thuế đối với các hình thức kinh doanh này đang là vấn đề có nhiều tranh luận. Đối với các hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng thì cá nhân, hộ kinh doanh không cần phải mở cửa hàng mà chỉ cần một kho hàng ở một nơi nào đó. Điều này khiến cho việc thu thập thông tin về các cơ sở kinh doanh của ngành thuế ở địa phương gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, việc xác định thuế khoán đối với các đối tượng này cũng khó có thể sử dụng các biện pháp như hiện hành. Bên cạnh đó, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong thời gian qua, ngành thuế cũng gặp không ít khó khăn trong việc xác định được đúng bản chất giao dịch để đánh thuế đối với các giao dịch kinh doanh trong nền kinh tế chia sẻ. Trước đây, khách hàng sử dụng dịch vụ xuyên biên giới thường là các doanh nghiệp nên việc cơ quan thuế yêu cầu họ kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, khi doanh thu quảng cáo của các mạng xã hội như Google, Youtube hay Facebook đến từ các cá nhân, hộ gia đình mua bán quy mô nhỏ thì cách quản lý thuế này không còn phù hợp. 

Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Thắng - Chủ một cơ sở kinh doanh côn trùng trên địa bàn có giao dịch với nhiều đối tác ở các địa phương trong cả nước, thì việc đánh thuế các giao dịch kinh doanh thương mại điện tử hoàn toàn không dễ. Ngoài việc các giao dịch hoàn toàn được thực hiện bằng các phương thức điện tử, máy chủ có thể đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì bộ dữ liệu và năng lực khai thác dữ liệu trên hệ thống của ngành thuế vẫn còn không ít bất cập, chưa sát với hoạt động kinh doanh trên thực tế. “Chúng ta cần có sự quản lý chặt chẽ hơn, đó sẽ là sự khởi đầu của thành công. Với các cá nhân tham gia kinh doanh trên mạng xã hội như Facebook chẳng hạn, ngành thuế địa phương cần chịu khó thu thập những thông tin của các đối tượng này để từ đó quản lý, nắm bắt rõ những giao dịch của họ và thu thuế. Tất nhiên điều này là không dễ mà cần có lộ trình, kể cả việc nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ thuế”, ông Thắng nhấn mạnh. 

Điểm nghẽn và giải pháp

Từ năm 1997, Việt Nam đã kết nối             internet. Trải qua gần 24 năm, các quy định pháp luật liên quan đến mạng toàn cầu này được ban hành ngày càng nhiều. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển internet đã và đang nhanh hơn chúng ta nghĩ. Do vậy, thể chế pháp lý mà chúng ta đang nỗ lực hoàn thiện dường như ngày càng chậm chân hơn; và việc hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh tế số đang là trọng tâm chính sách của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Phát triển internet tốc độ cao đang là cuộc đua của nhiều quốc gia. Hạ tầng kết nối internet của Việt Nam vẫn còn thấp so với khu vực và trên thế giới. Chúng ta đã có 4G từ nhiều năm nay và 5G vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm trong khi quy hoạch tần số hiện tại vẫn chưa phù hợp với 5G. Bên cạnh đó, các rào cản đến từ quản lý dịch vụ số còn gây khó khăn, thậm chí rủi ro cho doanh nghiệp khi khởi sự cũng như khi đi vào kinh doanh. Ở góc độ chính sách và quản trị Nhà nước, sự phân tán đầu mối quản lý và thiếu một cơ quan đủ mạnh để làm chính sách và xây dựng khuôn khổ pháp lý ngành khiến cho Việt Nam tỏ ra khá lúng túng, vẫn đang thiếu một tầm nhìn, chiến lược và chính sách nhất quán, mạnh mẽ cho kinh tế số.

Để giải quyết những “điểm nghẽn” nhằm phát triển kinh tế số ở Việt Nam, ngoài việc hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đủ mạnh thì Nhà nước cần tạo môi trường, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp công nghệ, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; có chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới; trang bị những kiến thức về kinh tế số nhằm làm thay đổi, chuyển biến tư duy, thống nhất nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và các đơn vị kinh tế về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; cần chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số. 

Cuối cùng là, Chính phủ cùng với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân cần phải nỗ lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đẩy nhanh ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và phát triển bền vững.

